
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 99/2017/DS-ST 

Ngày 25 – 8 – 2017 
V/v tr n    ấp   p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Ph n Th  Th . 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

   B  N    n Th  N  c Đ  p 

    B  T  n Th  Cúc 

 - Thư ký phiên toà: B  T  n Thú       – L  T ư ký To  án n ân dân 

t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Ngày 25 tháng 8 năm 2017 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 196/2017/DS-ST ngày 12 tháng 

5 năm 2017, t eo qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 288/2017/QĐST-DS ngày 

14 tháng 8 năm 2017 về v ệ  tran    ấp   p   n  v   t   sản     : 

Nguyên đơn: Ngân hàng t ươn  mạ     p  n S 

Đị    ỉ: Số 266-268,  ư n  N, p ư n  8, qu n 3, T  n  p ố H. 

N ư    ạ  d ện t eo p áp lu t:  n     n Hu    – C    vụ T n    ám  ố . 

N ư    ạ  d ện t eo ủ  qu ền: B  N u  n   ều Đ -  C    vụ:     p  n  

k  m soát rủ  ro     n án  C. Theo văn  ản ủ  qu ền số 359 n    06/6/2017 (có 

mặt). 

Bị đơn: Ông Phan Minh T – s n  năm: 1976 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp B, xã Đ, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/Trư ng ti u họ  Lê Văn T 

Địa chỉ trụ sở: Ấp B, xã Đ, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

N ư    ại diện theo pháp lu t ông Cao Minh X – Hiệu trưởng (vắn  mặt) 

2/Ban chấp hành Công  o n  ơ sở Trư ng ti u họ  Lê Văn T 

Địa chỉ trụ sở: Ấp B, xã Đ, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

Ông Huỳnh H a H – Chủ tị   Côn   o n l m  ại diện (vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k ở  k ện n    09/5/2017 và  á  l   k    tron  quá trìn    ả  

qu ết vụ án  ũn  n ư ý k ến    sun  tạ  p  ên t  ,  ạ  d ện N ân   n  t ươn  

mạ     p  n S trình bày: Ngày 11/11/2014, ông Phan Minh T và Ngân hàng 

t ươn  mạ     p  n S (s u  â   ọ  tắt l  n ân   n )  ã ký   p   n  tín dụn  số 
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LD1431500411, ông T v   vốn tạ  n ân   n   ụ t   n ư s u: Số t ền v   

70.000.000 . T     ạn v   48 t án . Lã  suất 0,72%/t án . Số kỳ trả n  48 kỳ, 

mỗ  t án  vốn v  lã  p ả  trả   o n ân   n  l  1.962.000 , kỳ  ạn trả t   48 (kỳ 

 uố ) p ả  t  n  toán 1.978.000 . C o v   k ôn  t   sản  ảm  ảo. C  xác n  n, 

 ảo lãn   ủ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T v  B n   ấp   n  Côn   o n  ơ sở 

Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T. Tron  quá trìn  v   vốn, ôn     n M n  T  ã trả 

 ư   20 kỳ vớ  t n  số t ền vốn v  lã  p át s n  l  39.240.000 . T án  8/2016 

k oản v    ủ  ôn  Phan Minh T  ã  ến  ạn t  n  toán n ưn  ôn  T không 

t  n  toán k oản n    o n ân   n . Ngân   n   ã   u  n to n  ộ số n  sang 

n  quá  ạn từ t án  8/2016. Tín   ến n    25/8/2017, ông Phan Minh T   n n  

n ân   n  số t ền 49.127.000 , tron    : n  vốn 40.840.000 , lã  tron   ạn 

7.744.000 , lã  quá  ạn 543.000 . N   n ân   n   êu   u ôn     n M n  T có 

trá   n  ệm trả   o n ân   n  số t ền tín   ến n    25/8/2017 là 49.127.000 . 

 êu   u Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T p ả  t ự    ện n  ĩ  vụ  ã   m kết tạ    p 

  n  l ên kết n    20/10/2014, Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T p ả      trả số t ền tr  

 ấp t ô  v ệ   ủ  ôn  T l  33.319.286  cho ngân hàng    t  n  toán n   ủ  ông 

T tạ  n ân   n . 

Tạ  p  ên t   n ân   n  xá   ịn  qu  l m v ệ  vớ  B n   ấp   n  Công 

 o n  ơ sở Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T k ôn    n     k oản t ền n o  ủ  ôn  T 

nên n ân   n  r t  êu   u k ở  k ện  ố  vớ  B n   ấp   n  Công  o n  ơ sở 

Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T và r t p  n  êu   u k ở  k ện  uộ   ạ  d ện Trư n  

t  u  ọ  Lê Văn T    o s  Bảo    m xã  ộ   ủ  ôn     n M n  T cho ngân 

hàng. 

* Ông Cao Minh X trình bày: Đạ  d ện Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T có ký 

kết   p   n  l ên kết     ảm  ảo   o  án  ộ  ôn  n ân v ên  ủ  trư n  v   vốn 

tạ  n ân   n . T eo văn  ản l ên kết  ã ký kết,  ố  vớ  trư n    p  ủ  ôn  T, 

n   trư n     trá   n  ệm trí    á  k oản lươn    n  t án   ủ  ôn  T    trả 

cho ngân hàng, Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T  ã t ự    ện   n  nộ  dun  n  .     

ông T n  ỉ v ệ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T  ã t ự    ện   n  trá   n  ệm  ã ký 

kết l  trí    á  k oản t ền  ủ  ôn  T  ư    ưởn     trả n    o n ân   n . 

Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T  ã trí   trả lươn  t án  6/2016 l  t án   uố   ùn  

ông T   n l m v ệ  tạ  trư n . N o   r , ôn  T k ôn    n n  n k oản t ền n o 

khác. Ông T  ã   n   ảo    m  ủ t       n 20 năm nên  ơ qu n Bảo    m xã 

 ộ  k ôn    o ôn  T  ưởn   ảo    m một l n m       ến k   ôn  T  ủ 60 tu   

sẽ     trả lươn   ưu. Do    Trư n   ã l m   n  trá   n  ệm  ã   m kết vớ  

n ân   n  nên k ôn    n  ý  êu   u  ủ  n ân   n  về v ệ   uộ  Trư n  t  u 

 ọ  Lê Văn T    trá   n  ệm  ố  vớ  số n   ủ  ôn  T. H ện n   Trư n    n  

quản lý t ền tr   ấp t ô  v ệ   ủ  ôn  T, số t ền k oản  33.000.000 , ôn  k ôn  

n ớ   ín  xá . Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T   ỉ   n  ý dùn  số t ền tr   ấp t ô  

v ệ   ủ  ôn  T     trả cho ngân hàng khi ông T  ặp trự  t ếp Trư n  và ngân 

  n       ả  qu ết. Trư n    p ôn  T khôn  l ên  ệ n   trư n  l m v ệ , n   

trư n  sẽ k ôn      trả k oản n  . Nếu T   án  uộ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T 

   trá   n  ệm   u  n số t ền tr   ấp t ô  v ệ   ủ  ôn  T    trả n   ủ  ôn  T tạ  

n ân   n  t ì Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T   ấp n  n. Đố  vớ  v ệ  n ân   n   êu 
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  u Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T    o s  Bảo    m xã  ộ   ủ  ôn  T cho ngân 

  n , n   trư n  k ôn    n  ý.  

* Ông Huỳnh Hứa H trình bày: Đạ  d ện Côn   o n  ơ sở Trư n  t  u 

 ọ  Lê Văn T xá   ịn     ký   p   n  l ên kết vớ  n ân   n  t ươn  mạ     

p  n S   n  n ư ôn  C o M n  X trìn     . Côn   o n  ơ sở  ủ  Trư n   ã 

t ự    ện   n  trá   n  ệm tạ  văn  ản l ên kết  ã ký kết n   trên. H ện n   

Công  o n  ơ sở  ủ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T khôn    n     k oản t ền n o 

 ủ  ôn  T nên k ôn  t ốn  n ất t eo  êu   u  ủ  n ân   n .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Ngân hàng t ươn  mạ     p  n S v  ông Phan Minh T    ký   p   n  

vớ  n ân   n     v   số t ền 70.000.000 , mụ   í   v      p ụ  vụ     sốn . 

Nên tranh chấp gi a các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh chấp   p   n  v   t   

sản nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  T   án l    n  qu   ịn  tạ    ều 26  ủ  

Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

[2] Đố  vớ  ôn     n M n  T T   án  ã tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý 

vụ án, tr ệu t p   p lệ ông T    t  m     p  ên  ọp k  m tr  v ệ     o nộp, t ếp 

  n  ôn  k       n     v  p  ên  ọp       ả   ến l n t       n ưng ông Phan 

Minh T v n vắn  mặt k ôn  lý do. T   án  ã tr ệp t p   p lệ ông Phan Minh T, 

Đạ  d ện Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T v  Đạ  d ện B n   ấp   n  Côn   o n  ơ sở 

Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T l n t          tham g   p  ên t   xét xử n ưn  ôn  

Phan Minh T, Đạ  d ện Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T v  Đạ  d ện B n   ấp   n  

Côn   o n  ơ sở Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T v n vắn  mặt k ôn  r  lý do nên 

T   án t ến   n  xét xử vụ án vắn  mặt ông Phan Minh T, Đạ  d ện Trư n  t  u 

 ọ  Lê Văn T v  Đạ  d ện B n   ấp   n  Côn   o n  ơ sở Trư n  t  u  ọ  Lê 

Văn T l    n  qu   ịn  tạ  k oản 2   ều 227  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

[3] Đố  vớ  số t ền n ân   ng t ươn  mạ     p  n S  êu   u ôn     n 

Minh T    trá   n  ệm t  n  toán tín   ến n    25/8/2017   n  49.127.000  

tron     t ền vốn 40.840.000  v  k oản lã  7.744.000 . Căn    v o    sơ v   

vốn t eo   p   n  tín dụn  số LD1431500411 n    11/11/2014 v  B ên  ản 

l m v ệ  n    27/9/2016 t     ện:  n     n M n  T v   vốn số t ền 

70.000.000 . T     ạn v   48 t án . Lã  suất 0,72%/t án .   ươn  t    trả 

t eo t ền vốn v  t ền lã  lã   ộn  v        ều   o 48 t án , số kỳ trả n  48 kỳ, 

mỗ  t án  vốn v  lã  p ả  trả   o n ân   n  l  1.962.000 , kỳ  ạn trả t   48 (kỳ 

 uố ) p ả  t  n  toán 1.978.000 . Mụ   í   v      p ụ  vụ     sốn . V   

k ôn  t   sản  ảm  ảo. Trong quá trìn  t ự    ện   p   n  ôn  T  ã trả   o 

n ân   n  tín   ến n    15/7/2016   n  20 kỳ vớ  số t ền 39.240.000    m t ền 

vốn v  lã  p át s n  v  n ưn  t  n  toán n   ến n  . Trên  ơ sở t    t u n tạ  

  ều 9  ủ    p   n  tín dụn  v  k oản 2 p ụ lụ    p   n  tín dụn  t ì  ến n   

k oản n   ủ  ôn     n M n  T  ã quá  ạn v  n ân   n     qu ền   u  n to n 

 ộ số dư n  s n  n  quá  ạn. Tín   ến n    25/8/2017 ôn  T ắn    n n  n ân 

  n  số t ền 49.127.000 , tron    : n  vốn 40.840.000 , lã  tron   ạn 

7.744.000 , lã  quá  ạn 543.000  v  t ếp tụ  trả k oản lã  p át s n  t eo m   lã  

suất qu   ịn  tạ    p   n  tín dụn  l  p ù   p vớ  t    t u n tạ    p   n  tín 
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dụn  ôn  T ắn   ã ký kết.  n  T  ũn  k ôn     ý k ến p ản  ố   êu   u  ủ  

n ân   n , nên  êu   u  ủ  n ân   n  l      ăn      ấp n  n. 

[4] Đố  vớ   êu   u  ủ  n ân   n   uộ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T p ả  

  u  n số t ền 33.319.286     t  n  toán n    o n ân   n  l  p ù   p. Bở  lẽ 

Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T v  B n   ấp   n  Côn   o n  ơ sở Trư n  t  u  ọ  

Lê Văn T  ã ký kết   p   n  l ên kết vớ  n ân   n  t     ện tạ     m   k oản 3 

Đ ều 2 tạ    p   n  l ên kết n    27/6/2016 v   ư   sự t ốn  n ất  ủ  ôn  

Phan Minh T t     ện tạ  mụ  10   p   n  tín dụn  v  mụ     tạ    ấ   ề n  ị 

k êm p ươn  án v   vốn, về v ệ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T  ư   qu ền   u  n 

trả  á   á  k oản t ền  ủ  ôn     n M n  T m  Trư n    n         t  n  toán 

n    o n ân   n  khi ông Phan Minh T n  ỉ v ệ . Ông Cao Minh X Đạ  d ện 

Trư n  T  u  ọ  Lê Văn T t ừ  n  n   ện n   Trư n    n      số t ền tr   ấp 

t ô  v ệ    o ôn     n M n  T, t     ện tạ   ản    ết tín  k n  p í tr   ấp   o 

viên      t ô  v ệ  (  t lụ  52) số t ền 33.319.286 . Do      ấp n  n  êu   u 

n    ủ  n ân   n , Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T    trá   n  ệm   u  n số t ền 

33.319.286     t  n  toán n   ủ  ôn     n M n  T tạ  n ân   n  t ươn  mạ  

   p  n S. Do   ,     ăn      ấp n  n  êu   u n    ủ  n ân   n  t ươn  mạ  

   p  n S. 

[4] Tạ  p  ên t    ạ  d ện n u ên  ơn r t  êu   u k ở  k ện  ố  vớ   êu 

  u B n   ấp   n   ôn   o n  ơ sở Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T về trá   n  ệm 

trả n  thay cho ông T v  r t  êu   u  ố  vớ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T về v ệ  

 uộ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T    o   o n ân   n  s  Bảo    m xã  ộ   ủ  ôn  

Phan Minh T. Hộ    n  xét xử  ìn    ỉ  á   êu   u n   l    n  t eo qu   ịn  

tạ    ều 217  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự . 

 [5] Về án p í dân sự sơ t ẩm      á n ạ   ôn     n M n  T p ả    ịu 

t eo qu   ịn .  

          trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn   á    ều 463, 466, 688  ủ  Bộ lu t dân sự năm 2015; Các Đ ều 26, 

147, 217, 227, 273 Bộ lu t tố tụn  dân sự; N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 

n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í To  án: 

1. C ấp n  n  êu   u  ủ  N ân   n  t ươn  mạ     p  n S: 

Buộ  ông Phan Minh T p ả  trả   o N ân   n  t ươn  mạ     p  n S 

k oản n  tín   ến n    25/8/2017   n  số t ền 49.127.000  ( ốn mươ    ín 

tr ệu một trăm     mươ   ả  n  n   n ), tron    : n  vốn 40.840.000 , lã  tron  

 ạn 7.744.000 , lã  quá  ạn 543.000  v  t ếp tụ  p ả  trả k oản lã  p át s n  

t eo m   lã  suất t    t u n tạ    p   n  tín dụn   ến k   trả d t n .  

Buộ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn Tám    trá   n  ệm    o số t ền  tr   ấp 

t ô  v ệ   ủ  ôn     n M n  T b n  33.319.286     t  n  toán k oản n   ủ  

ông Phan Minh T tạ  Ngân hàng t ươn  mạ     p  n S. 

2. Đìn    ỉ  á   êu   u  ủ  Ngân hàng t ươn  mạ     p  n S: Buộ  B n 

  ấp   n   ôn   o n  ơ sở Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T trả n    o ôn     n M n  
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T; Buộ  Trư n  t  u  ọ  Lê Văn T    o s  Bảo    m xã  ộ   ủ  ôn     n M n  

T cho Ngân hàng t ươn  mạ     p  n S. 

3. Về án p í dân sự sơ      á n ạ   l  2.042.000  ông Phan Minh T p ả  

nộp ( hưa n p). N ân   n  t ươn  mạ     p  n S k ôn  p ả  nộp án p í, n    

12/5/2017  ã nộp t ền tạm  n  án p í 1.157.000  (  t tri u   t tr   n    ươi 

  y ng n đ ng , tạ    ên l   số 0003096  ư   n  n lạ . 

Trường hợp   n  n đượ  thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi h nh 

 n dân sự th  người đượ  thi h nh  n dân sự, người ph i thi h nh  n dân sự  ó 

quyền tho  thuận thi h nh  n, quyền yêu  ầu thi h nh  n, tự nguy n thi hành án 

hoặ   ị  ưỡng  hế thi h nh  n theo quy định tại     điều 6, 7 v  9 Luật Thi 

h nh  n dân sự; thời hi u thi h nh  n đượ  thự  hi n theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi h nh  n dân sự   

N u ên  ơn    qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    k  từ n ày 

tuyên án. Bị  ơn, n ư      qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n    qu ền k án   áo  ản 

án tron   ạn 15 n    k  từ n    n  n  ư    ản án  oặ  k  từ n     ản án  ư   

n êm  ết. 

 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận:                

- Đươn  sự; 

- V SND T .C  M u; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

 

 

 

                   Ph n Th  Th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


